TRƯỜNG THPT THĂNG LONG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Sinh học 10

Đề có 1 trang, gồm 4 câu.

(Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)

ĐỀ 1 (CA CHIỀU)

Câu 1 (3.0 điểm): Vẽ và trình bày cấu trúc, chức năng của ti thể.
Câu 2 (3.0 điểm): Trình bày cấu trúc và chức năng của ATP. Tại sao nói “ATP là đồng tiền năng lượng” của tế bào?
Câu 3 (3.0 điểm): So sánh xuất bào và nhập bào.
Câu 4 (1.0 điểm): Các cây đước, sú, vẹt sống ở vùng ngập mặn làm thế nào có thể hút được nước?
……………………… HẾT………………………
TRƯỜNG THPT THĂNG LONG
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015
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ĐỀ 1 (CA CHIỀU)
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	1
	- Vẽ hình và ghi chú đầy đủ…

- Cấu trúc:

+ Có màng kép bao bọc, màng ngoài trơn nhẵn, màng trong gấp khúc…

+ Màng trong chứa nhiều enzim hô hấp…

+ Bên trong ti thể chứa AND vòng, ARN, protein, lipit, ribôxôm…

+ Hình dạng, số lượng thay đổi tùy trạng thái sinh lí…

- Chức năng: Là “nhà máy điện” cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng các phân tử ATP…
	1.0

1.0

1.0

	2


	- Cấu trúc của ATP:

+ Gồm 3 thành phần: đường ribôzơ (C5H10O5), bazơ ađênin và ba nhóm phôtphat.

+ Hai nhóm phôtphat ngoài cùng chứa liên kết cao năng.

- Chức năng:

Mọi hoạt động sống của tế bào đều cần được cung cấp năng lượng từ ATP:


▪Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào…


▪Vận chuyển các chất qua màng…


▪Sinh công cơ học…
- ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào vì:

+ ATP chứa các liên kết cao năng, mang nhiều năng lượng nhưng lại có năng lượng hoạt hóa thấp…

+ Năng lượng giải phóng từ ATP phù hợp với phần lớn các phản ứng sinh hóa trong tế bào…

+ ATP được tiêu dùng hằng ngày trong tế bào như tiền tệ…
	1.0

1.0
1.0

	3
	* Gièng:- Đều tiêu tốn năng lượng...

  - Vận chuyển các chất (rắn, lỏng) có kích thước lớn hơn kích thước lỗ màng.

  - Có sự biến d¹ng màng sinh chất...
* Kh¸c:
Nhập bào
Xuất bào
- Đưa các chất vào trong tế bào…
- Hình thành các bóng nhập bào. Nếu chất lấy vào là chất rắn → thực bào; lấy vào các giọt dịch → ẩm bào.
- Đưa các chất ra khỏi tế bào ...

- Hình thành các bóng xuất bào...

	1.0

2.0

	4
	- Cây sú, đước, vẹt ... sống ở vùng ngập mặn lấy nước bằng cách: trong tế bào rễ quá trình hô hấp diễn ra rất mạnh → tổng hợp các hợp chất hữu cơ tạo ra trong rễ một áp suất thẩm thấu cao để giúp cây hút nước.
- Mặt khác lá có tuyến thải muối thừa.
	0,5

0,5


